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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỔI ĐIỂM GIỮA KỲ 

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 
 

Kính gửi: Phòng Đào tạo 

Căn cứ vào những thay đổi của chương trình đào tạo mới – 132 tín chỉ, Khoa Ngoại ngữ kính gửi 

Phòng Đào tạo bảng đề nghị điều chỉnh quy đổi điểm giữa kỳ từ chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực 

sang điểm giữa kỳ một số môn học trong chương trình Sư Phạm Anh văn Kỹ thuật và Ngôn ngữ 

Anh cụ thể như sau: 

Điểm chứng chỉ quốc tế 

(còn hiệu lực) 

Điểm giữa kỳ 

các học phần 

READING 

6 IELTS 13-18 

TOEFL 

iBT 

 FCE 

Grade C 

(169) 

APTIS 

B2 

(Reading) 

(In the 

middle) 

Intermediate 

Reading: 8.5 

6.5 IELTS  19-23 

TOEFL 

iBT 

 CAE  

Grade C 

(borderline) 

FCE 

Grade B 

(176) 

APTIS 

C 

(Reading) 

(Borderline) 

Intermediate 

Reading: 9 

Upper- inter 

Reading: 8.5 

7 IELTS 24-26 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade C 

(185) 

FCE 

Grade A 

(185) 

APTIS 

C 

(Reading) 

(In the 

middle) 

Intermediate 

Reading: 9.5  

Upper-inter 

Reading: 9.5 

7.5 IELTS 27-28 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade B 

(191) 

 APTIS 

C 

Reading: 50 

Intermediate 

Reading: 10  

Upper-inter 

Reading: 10 

 



WRITING 

6 IELTS 21-23 

TOEFL 

iBT 

 FCE 

Grade C 

(169) 

(Use of 

English) 

APTIS 

B2 

(Writing) 

(In the 

middle) 

(Gram & 

Vocab) 

Basic Writing: 

8.5 

6.5 

IELTS  

24-26 

TOEFL 

iBT 

 CAE  

Grade C 

(borderline) 

(*Use of 

English) 

FCE 

Grade B 

(176) 

(Use of 

English) 

APTIS 

C 

(Writing) 

(Borderline) 

(Gram & 

Vocab) 

Basic Writing: 

9 

Academic 

Writing: 9 

7 IELTS 27-28 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade C 

(185) 

 

(*Use of 

English) 

FCE 

Grade A 

(185) 

 

(Use of 

English) 

APTIS 

C 

(Writing) 

(In the 

middle) 

(Gram & 

Vocab) 

Basic Writing: 

9.5 

Academic 

Writing: 9.5 

Critical 

Writing: 9 

7.5 

IELTS 

29 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade B 

(191) 

 

(Use of 

English) 

 

 

 

 

APTIS 

C 

Writing: 50 

 

(Gram & 

Vocab) 

Basic Writing: 

10 

Academic 

Writing: 10 

Critical 

Writing: 9.5 

 

LISTENING

- 

SPEAKING 

(average 

score) 

5.5 

IELTS 

12-14 

TOEFL 

iBT 

 FCE 

Grade C 

(162) 

APTIS 

B2  

(Speaking & 

Listening) 

(Borderline) 

Pre-inter 

Listening-

Speaking: 8 

6 IELTS 15-19 

TOEFL 

 FCE 

Grade C 

APTIS 

B2 

Pre-inter 

Listening-



iBT (169) (Speaking & 

Listening) 

(In the 

middle) 

Speaking: 8.5 

Intermediate 

Listening-

Speaking: 8.5 

6.5 

IELTS  

20-23 

TOEFL 

iBT 

 CAE  

Grade C 

(borderline) 

 

FCE 

Grade B 

(176) 

APTIS 

C 

(Speaking & 

Listening) 

(Borderline) 

Pre-inter 

Listening-

Speaking: 9 

Intermediate 

Listening-

Speaking: 9 

Upper-inter 

Listening-

Speaking: 9 

7 IELTS 24-25 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade C 

(185) 

 

 

(Overall 

score) 

FCE 

Grade A 

(185) 

APTIS 

C 

(Speaking & 

Listening) 

(In the 

middle) 

(Overall 

score) 

Pre-inter 

Listening-

Speaking: 9.5 

Intermediate 

Listening-

Speaking: 9.5 

Upper-inter 

Listening-

Speaking: 9.5 

Advanced 

Listening-

Speaking: 9 

 7.5 

IELTS 

26-27 

TOEFL 

iBT 

CAE 

Grade B 

(191) 

 

 

(Overall 

score) 

 APTIS 

C 

(Speaking & 

Listening) 

       50 x 2 

(Overall 

score) 

Pre-inter 

Listening-

Speaking: 10 

Intermediate 

Listening-

Speaking: 10 

Upper-inter 

Listening-

Speaking: 10 



Advanced 

Listening-

Speaking: 9.5 

 

Bảng quy đổi điểm này áp dụng cho sinh viên ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật và Biên phiên 

dịch của khoa Ngoại ngữ kể từ khóa 18 thay cho tất cả các quyết định đã có trước đây về vấn đề 

quy đổi điểm giữa kỳ cho chứng chứng chỉ quốc tế. 

                                                                                                TPHCM, ngày 15 tháng 09, năm 2018 

Phòng Đào tạo                       Trưởng khoa Ngoại Ngữ 

                                                                                                                     

              Đặng Tấn Tín 


